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TÓM TẮT 
Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá loại túi bao trái và thời điểm 
bao trái trước thu hoạch phù hợp để giảm thiểu thấp nhất tỉ lệ ruồi đục 
trái mà vẫn đảm bảo năng suất và chất lượng trái vú sữa tím. Thí nghiệm 
được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, hai nhân tố: (1) là 
loại vật liệu túi bao trái (nilon trong, vải xốp, túi kết hợp nilon trong và 
vải xốp), đối chứng không bao trái và (2) là thời điểm bao trái (90 ngày, 
120 ngày và 150 ngày sau đậu trái). Thí nghiệm được thực hiện trên vườn 
vú sữa tím 7 năm tuổi tại 2 xã Trinh Phú và Xuân Hòa (huyện Kế Sách, 
tỉnh Sóc Trăng). Kết quả cho thấy, việc sử dụng túi bao trái trước thu 
hoạch đã giảm thiệt hại do ruồi đục trái hơn 96%. Vật liệu túi nilon trong 
là phù hợp để bao trái vú sữa tím do tỉ lệ ruồi đục trái thấp (khoảng 3,3%), 
khối lượng trái cao (235 g), độ Brix cao (14,1). Thời điểm bao trái phù 
hợp là 90 ngày sau đậu trái. 

Từ khoá: Bao trái, chất lượng trái, Chrysophyllum cainito L., túi bao 
trái, vú sữa 

ABSTRACT 
The experiment was conducted to evaluate the fruit bagging type and 
pre-harvest fruit bagging time to minimize the percentage of fruit flies 
while ensuring the yield and quality of violet star apple fruit. The 
experiment was conducted using a completely randomized blocks 
design, with two factors: (1) fruit bagging type (clear nylon, foam 
fabric, and a combination of clear nylon and foam fabric), non-bagged 
fruit as control; and (2 ) pre-haverst fruit bagging time (90 days, 120 
days and 150 days after fruit set). The experiment was carried out on 
7 year-old violet star apple fruit orchard in Trinh Phu and Xuan Hoa 
communes (Ke Sach district, Soc Trang province). The results showed 
that the use of fruit bagging type had reduced fruit flies by more than 
96%. Clear nylon bag type was suitable for violet star apple fruit 
bagging ưith a low percentage of fruit flies (about 3,3%), high fruit 
weight (235 g), high Brix (14,1). The appropriate pre-harvest fruit 
bagging time was 90 days after fruit set. 

Keywords: Chrysophyllum cainito L., fruit bagging type, fruit 
covering, fruit quality, star apple 
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1. GIỚI THIỆU 

Cây vú sữa (Chrysophyllum cainito L.) là cây 
nhiệt đới thuộc họ Hồng xiêm (Sapotaceae), có 
nhiều tên gọi khác nhau tùy vào nơi trồng như táo 
sao, cainito và caimito (Das et al., 2010). Hạt bên 
trong trái vú sữa ở trung tâm có hình hoa thị khi cắt 
ngang, có tên tiếng Anh là “star apple”. Thành phần 
dinh dưỡng và vị thuốc trong trái vú sữa rất cao và 
đa dạng. Kết quả phân tích thành phần dinh dưỡng 
cho thấy trái vú sữa có mức năng lượng khá cao (89 
kcal/100 g), có nhiều chất xơ, đạm, vitamin C, kali, 
canxi góp phần duy trì cơ thể khỏe mạnh; ngoài ra 
còn có natri, magiê, phospho và vitamin A (Oranusi 
et al., 2015). Theo kết quả phân tích của Hau 
& Thao  (2020), trái vú sữa chứa 78,4 - 85,7% nước 
và 100 g thịt trái có chứa 0,72 - 2,33 g protein, 14,65 
g carbohydrate, 8,45 - 10,39 g đường tổng số, canxi 
7,4 - 17,3 mg, phospho 15,9 - 22 mg, sắt 0,3 - 0,68 
mg, chất xơ 0,55 - 3,3 mg, carotene 0,004 - 0,039 mg 
và nhiều vitamin A, B1, B2, B3, các axit amin, axit 
malic, thành phần hóa học có tác dụng phòng chữa 
bệnh sạm da, kháng khuẩn,… Trong trái vú sữa có 
9 chất chống oxy hóa polyphenol đã ghi nhận, (+) - 
catechin (1), (-) - epicatechin (2), (+) - gallocatechin 
(3), (-) - epigallocatechin (4), quercetin (5), 
quercitrin (6), isoquercitrin (7), myricitrin (8) và 
axit gallic (9) (Xiao Dong et al., 2002). Lá vú sữa 
được dùng làm trà ở một số khu vực và nó có tác 
dụng chống các bệnh tiểu đường, thấp khớp, chống 
oxy hóa rất tốt (Oranusi et al., 2015). Vỏ cây có chứa 
chất bổ dưỡng và có tác dụng kích thích, nước sắc 
vỏ cây dùng để chống ho. Nhân hạt vú sữa màu 
trắng, vị đắng, hàm lượng các chất dinh dưỡng trong 
nhân hạt nhiều hơn so với thịt quả có nhiều đạm, 
chất xơ, canxi, magiê, natri, kali, phospho, vitamin 
C, A (Oranusi et al., 2015) và cũng có nhiều chất 
chống oxy hóa như trong trái (Parker et al., 2010). 

Cây vú sữa thường được tìm thấy ở Mexico, 
Argentina, Peru, phía Thái Bình Dương của 
Guatemala, Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, 
Malaysia và các nước khác có độ cao từ thấp đến 
trung bình so với mực nước biển (Das et al., 2010; 
Yahia & Gutierrez-Orozco, 2011; Chi, 2012). Ở 
Việt Nam, vú sữa được trồng nhiều ở các tỉnh đồng 
bằng sông Cửu Long như các tỉnh Tiền Giang, Đồng 
Tháp, Bến Tre, Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau,... Tại 
tỉnh Sóc Trăng, diện tích trồng vú sữa ước tính hơn 
1.600 ha, tập trung chủ yếu tại các xã Xuân Hòa, 
Trinh Phú, Ba Trinh, Phong Nẫm thuộc huyện Kế 
Sách. Diện tích cho trái khoảng 1.052 ha, sản lượng 
thu hoạch khoảng 9,994 tấn/năm (Cục thống kê tỉnh 
Sóc Trăng, 2021). Trong những năm gần đây, bên 

cạnh thị trường nội địa, trái vú sữa của Việt Nam đã 
trở thành một trong những mặt hàng trái cây xuất 
khẩu sang Mỹ và các nước khác. Bắt đầu từ năm 
2018, lô hàng vú sữa tím đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng 
đã được Công ty Vina T&T Group xuất khẩu sang 
thị trường Mỹ với khoảng 1,5 tấn, lũy kế sản lượng 
cung ứng xuất khẩu đến nay ước tính khoảng 420 
tấn. Dù diện tích chưa nhiều, nhưng vú sữa tím đang 
hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tiềm năng cho nghề trồng 
cây ăn trái của tỉnh Sóc Trăng nói riêng và cả nước 
nói chung. 

Tuy nhiên, hiện nay ruồi đục trái đang là một 
trong những đối tượng gây hại nghiêm trọng tại các 
vùng trồng vú sữa. Ruồi đục trái Bactrocera dorsalis 
và B. correcta là hai loài gây hại quan trọng trên trái 
vú sữa (Ngọc & Cúc, 2010; Huỳnh & Hoàng, 1997; 
Cendana et al., 1984). Ruồi đục trái đã làm giảm 
nghiêm trọng năng suất và chất lượng trái vú sữa; 
phải tốn rất nhiều chi phí để phòng trừ chúng. Hơn 
nữa, khi nông dân áp dụng biện pháp phun thuốc hóa 
học để phòng trừ ruồi đục trái thì phải phun định kỳ 
nên ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh 
hưởng xấu đến sức khỏe nông dân, người tiêu dùng 
và môi trường. Ngoài ra, đối với thị trường Mỹ nói 
riêng, thị trường nhập khẩu của thế giới nói chung, 
để trái vú sữa được cho phép nhập khẩu thì ngoài 
các tiêu chuẩn về khối lượng, chất lượng, mẫu mã, 
dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, quy cách đóng gói, 
được cấp mã số vùng trồng,… trái còn phải bảo đảm 
tuyệt đối không có đối tượng kiểm dịch thực vật, đặc 
biệt là ruồi đục trái.  

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và 
chất lượng trái vú sữa tím, đề tài được thực hiện 
nhằm mục tiêu đánh giá hiệu quả của loại vật liệu 
túi bao trái và thời điểm bao trái trước thu hoạch phù 
hợp để kiểm soát và quản lý ruồi đục trái hiệu quả, 
đồng thời bảo đảm năng suất, mẫu mã, màu sắc trái 
vú sữa tím phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng 
trong và ngoài nước. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Địa điểm thí nghiệm là vườn vú sữa tím trong 
Hợp tác xã, Tổ hợp tác tại xã Trinh Phú và xã Xuân 
Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, vào vụ trái vú 
sữa tím 2021 - 2022. Vườn vú sữa tím được chọn có 
diện tích trên 2.000 m2 và cây có cùng độ tuổi, tán 
và phát triển tương đối đồng đều để bố trí thí 
nghiệm.  

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn 
toàn ngẫu nhiên, 2 nhân tố, nhân tố thứ nhất là loại 
vật liệu túi bao trái và nhân tố thứ hai là thời điểm 
bao trái. Sử dụng 3 loại vật liệu túi bao trái khác 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8D_H%E1%BB%93ng_xi%C3%AAm
https://vi.wikipedia.org/wiki/Sapotaceae
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Th%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Th%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%BFn_Tre
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0_Mau
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nhau (nilon trong, vải xốp, túi vải xốp và nilon 
trong) (Hình 1) và bao trái vào 3 thời điểm trước thu 
hoạch (90, 120 và 150 ngày sau đậu trái (SĐT)). Các 
loại túi bao trái được sử dụng có nguồn gốc trong 
nước, túi nilon trong có kích thước 16x20 cm, có 
chừa 3 khoảng hở ở đáy túi; túi vải xốp được làm từ 
vải không dệt, kích thước 14x20 cm; túi vải xốp và 
nilon trong được đặt gia công với kích thước 16x20 
cm gồm phần trên là vải không dệt và phần dưới là 
nilon trong (nhằm vừa hạn chế được sự tích tụ nước, 
vừa dễ quan sát khi trái chín và thu hoạch). 

Thí nghiệm gồm 9 tổ hợp nghiệm thức (NT) xử 
lý và 1 NT đối chứng (ĐC) không bao trái (Bảng 1). 

Mỗi tổ hợp NT lặp lại 5 lần, mỗi lần lặp lại được bố 
trí trên 1 cây.  

Vườn vú sữa tím được chọn có thời gian ra hoa, 
đậu trái đồng loạt tập trung, đảm bảo tuổi trái trên 
tất cả các cây đồng đều nhau. Để tiến hành bố trí TN, 
30 cây được chọn có đánh dấu ký hiệu riêng mỗi cây 
theo từng NT và sơ đồ TN, trên mỗi cây chọn ngẫu 
nhiên 50 trái đồng đều nhau có buộc dây làm dấu ở 
thời điểm 90 ngày SĐT và thực hiện bao trái với 3 
loại bao trái khác nhau ở thời điểm 90 ngày SĐT 
trước và thực hiện tương tự ở thời điểm 120 và 150 
ngày SĐT.   

   
      Trái được bao bằng túi nilon trong  Trái được bao bằng túi vải xốp      Trái được bao bằng túi vải và nilon 

Hình 1. Các loại vật liệu bao trái vú sữa tím trước khi thu hoạch 

Bảng 1. Các tổ hợp nghiệm thức trong thí nghiệm  
NT Loại túi bao trái Thời điểm bao trái 
NT1 Túi nilon trong

 
90 ngày SĐT

 

NT2 Túi vải xốp
 

90 ngày SĐT
 

NT3 Túi xốp + nilon
 

90 ngày SĐT
 

NT4 Túi nilon trong
 

120 ngày SĐT
 

NT5 Túi vải xốp
 

120 ngày SĐT
 

NT6 Túi xốp + nilon
 

120 ngày SĐT
 

NT7 Túi nilon trong
 

150 ngày SĐT
 

NT8 Túi vải xốp
 

150 ngày SĐT
 

NT9 Túi xốp + nilon
 

150 ngày SĐT
 

ĐC Không bao trái
 

 
Ghi chú: "túi xốp + nilon" là túi vải xốp và nilon trong 

Các chỉ tiêu được ghi nhận vào thời điểm thu 
hoạch trái vú sữa tím. Đến khi trái chín chiếm 70-
80%, ta tiến hành thu hoạch, chỉ thu các trái đã chọn 
làm TN (50 trái/cây), vận chuyển an toàn về phòng 
thí nghiệm và ghi nhận các chỉ tiêu sau:  

− Tỷ lệ (%) trái bị ruồi đục trái (RĐT) gây hại: 
Từng trái được kiểm tra dưới ánh sáng đèn để tìm 
các vết RĐT, những vị trí chưa xác định chính xác 
thì tiến hành cắt lát từ vỏ trái vào để quan sát thêm. 
Trái được xác định có RĐT gây hại khi có từ 1 vết 
đục trở lên. Tỉ lệ (%) RĐT được tính cho từng 
cây/lặp lại. Kiểm tra 50 trái cho 1 NT (10 
trái/cây/lặp lại). 

− Tỷ lệ (%) trái bị nứt: Vỏ trái của từng trái 
được kiểm tra xung quanh dưới ánh sáng đèn để tìm 
các vết nứt trái, từ đó tính tỷ lệ (%) nứt trái cho từng 
lặp lại, kiểm tra 50 trái cho mỗi NT. 

− Khối lượng trái (g): Trái được thu hoạch, sử 
dụng cân điện tử 2 số lẻ cân từng trái, cân 50 trái cho 
mỗi nghiệm thức và tính trung bình (g/trái). 

− Đường kính trái (mm): trái được thu hoạch, 
dùng thước kẹp đo từng trái theo chiều ngang tại nơi 
rộng nhất của trái. Đo 50 trái cho mỗi nghiệm thức 
và tính trung bình (đường kính mm/trái). 
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− Độ Brix: Độ ngọt của trái vú sữa tím được đo 
bằng máy đo độ Brix kỹ thuật số, đo 10 trái cho mỗi 
lặp lại và tính trung bình (Brix/trái). 

− Phương pháp xử lý số liệu: Tất cả số liệu thu 
thập được xử lý bằng Microsoft Excell, phân tích 
phương sai ANOVA và kiểm định Duncan bằng 
phần mềm thống kê SPSS 22.0.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Tỷ lệ ruồi đục trái 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, về tình trạng RĐT, 
có sự ảnh hưởng tương tác giữa loại túi bao và thời 
điểm bao trái trước thu hoạch (Bảng 2). Ở các thời 
điểm bao trái khác nhau, NT không được bao trái có 
tỷ lệ ruồi đục trái cao hơn so với các NT có bao trái. 
Kết quả này cũng phù hợp với các nghiên cứu của 
các tác giả trước đây về bao trái trước thu hoạch đối 
với một số loại trái cây khác như bưởi (Duy và ctv., 
2016; Hải và ctv., 2020), xoài (Hâu và ctv., 2013; 
Cẩm & Hằng, 2016), bòn bon (Thảo và ctv., 2015). 
Điều này chứng tỏ hiệu quả của việc bao trái trước 
thu hoạch trong phòng trừ RĐT ở trái vú sữa tím.  

Dù vậy, ở các NT có bao trái bằng các loại vật 
liệu bao trái khác nhau vẫn có khả năng bị RĐT gây 
hại nhưng tỷ lệ thấp từ 2,30 đến 3,60%. Kết quả này 
có thể chấp nhận được vì theo một số nghiên cứu 

khác trên các loại trái cây khác nhau, khi bao trái 
trước thu hoạch vẫn còn tỷ lệ nhiễm RĐT nhất định, 
như trên trái bưởi Diễn (Citrus grandis) khi bao trái 
bằng túi chống thấm của Trung Quốc thì vẫn có tỷ 
lệ bị rám trái, bị RĐT, ngài chích trái khoảng 1,76% 
(Duy và ctv., 2016). Tuy nhiên, nếu so với đối chứng 
(không bao trái) thì tỷ lệ trái bị nhiễm RĐT của NT 
đối chứng rất cao (90,0%) và cao hơn nhiều so với 
các NT có bao trái (p ≤ 0,01). 

Ở các NT được bao trái, NT được bao trái vào 
thời điểm muộn nhất có tỷ lệ RĐT cao hơn so với 
các NT còn lại (Bảng 2). NT được bao trái vào thời 
điểm 150 ngày SĐT có tỷ lệ RĐT cao (9,20%), trong 
khi 2 NT được bao trái sớm hơn không bị RĐT tấn 
công. Thực tế cho thấy từ thời điểm 120 ngày SĐT 
về trước thì vỏ trái vẫn còn xanh, nhiều mủ, dày và 
cứng nên gây cản trở và chưa phải là điều kiện lý 
tưởng cho RĐT đẻ trứng vào bên trong trái. Sau đó 
trái chuyển sang giai đoạn tăng nhanh kích thước và 
chuẩn bị chín nên vỏ mỏng lại, giảm mủ, trái có 
nhiều dinh dưỡng nên thuận lợi cho RĐT đẻ trứng 
vào bên trong trái. Điều này cũng đúng với kết quả 
nghiên cứu của Ngọc và Cúc (2010) cho rằng trên 
trái vú sữa, RĐT chủ yếu tấn công khi trái chuẩn bị 
vào giai đoạn chín. Các vết đục của RĐT trong thí 
nghiệm đều xảy ra khi trái vào giai đoạn chín và 
không xảy ra hiện tượng xì mủ (Hình 2). 

Bảng 2. Tỷ lệ (%) ruồi đục trái vú sữa tím theo loại túi và thời điểm bao trái khác nhau 

Loại túi bao trái (A) Thời điểm bao trái (NSĐT) (B) Trung bình (A) 90 120 150 
Túi nilon trong  0,00B 0,00B 9,90B 3,30B 
Túi vải xốp 0,00B 0,00B 6,90B 2,30B 
Túi xốp + nilon 0,00B 0,00B 10,7B 3,60B 
Không bao 100A 99,5A 70,4A 90,0A 
Trung bình (B) 0,00b 0,00b 9,20a  
Mức ý nghĩa (A) ** 
Mức ý nghĩa (B) ** 
Mức ý nghĩa (AxB) ** 
CV(%) 11,8 
Ghi chú: Số liệu đã được chuyển đổi sang (x+0,5)1/2. Trong cùng 1 hàng (chữ thường) hoặc 1 cột (chữ in), các giá trị có 
chữ theo sau giống nhau khác biệt không ý nghĩa thống kê; **: khác biệt ở mức 1%. 

   
Hình 2. Vết gây hại của ruồi đục trái trên vỏ trái vú sữa tím 
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3.2. Tỷ lệ nứt trái 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, về tình trạng nứt 
trái, không có sự ảnh hưởng tương tác giữa loại túi 
bao và thời điểm bao trái trước thu hoạch (Bảng 3). 
Các thời điểm bao trái khác nhau cũng không ảnh 
hưởng đến tình trạng nứt trái, dù có xảy ra tình trạng 
nứt trái với một tỷ lệ thấp. Tuy nhiên, loại túi bao 
trái có ảnh hưởng đến tình trạng nứt trái của trái vú 
sửa tím, NT được bao bằng túi nilon trong có tỷ lệ 
nứt trái (10,00%) cao hơn so với các NT còn lại. 

Thời điểm nứt trái vú sữa tím trong thí nghiệm 
chủ yếu xảy ra vào giai đoạn thu hoạch, quan sát này 
phù hợp với nghiên cứu của một số tác giả trên một 
vài loại trái cây khác như trái táo (Wang & Hung, 
2005), trái đào (Lane et al., 2000; Knoche et al., 
2004) và trái mận (Michailides et al., 2012). Các vết 
nứt trái có hai dạng chủ yếu là nứt theo chiều dọc 
của trái, hoặc nứt theo chiều ngang ở phần đáy của 
trái (Hình 3). 

Bảng 3. Tỷ lệ (%) nứt trái vú sữa tím theo loại túi và thời điểm bao trái khác nhau 

Loại túi bao trái (A) Thời điểm bao trái (NSĐT) (B) Trung bình (A) 90 120 150 
Túi nilon trong 4,90 15,10 10,10 10,00A 
Túi vải xốp 0,00 0,00 0,00 0,00B 
Túi xốp + nilon 0,10 4,50 3,60 2,70B 
Không bao 0,10 1,00 0,90 0,00B 
Trung bình (B) 1,20 5,20 3,20  
Mức ý nghĩa (A) ** 
Mức ý nghĩa (B) ns 
Mức ý nghĩa (AxB) ns 
CV(%) 12,6 
Ghi chú: Số liệu đã được chuyển đổi sang (x+0,5)1/2. Trong cùng 1 cột (chữ in), các giá trị có chữ theo sau giống nhau 
khác biệt không ý nghĩa thống kê; **: khác biệt ở mức 1%; ns: khác biệt không ý nghĩa. 

   
Hình 3. Vết nứt trên trái vú sữa tím 

3.3. Khối lượng trái  

Kết quả thí nghiệm cho thấy, về khối lượng trái 
khi thu hoạch, không có sự ảnh hưởng tương tác 
giữa loại túi bao và thời điểm bao trái trước thu 
hoạch, nhưng từng yếu tố này lại có ảnh hưởng 
(Bảng 4). NT được bao bằng túi nilon trong có khối 

lượng trái cao nhất (235 g) và không khác biệt so với 
NT được bao bằng túi vải xốp, nhưng cao hơn so với 
ĐC và NT bao trái bằng túi nilon trong + vải xốp. 
Về thời điểm bao trái, NT được bao trái muộn nhất 
có khối lượng trái (244 g) cao hơn so với 2 NT còn 
lại. 
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Bảng 4. Khối lượng (g) trái vú sữa tím theo loại túi và thời điểm bao trái khác nhau 

Loại túi bao trái (A) Thời điểm bao trái (NSĐT) (B) Trung bình (A) 90 120 150 
Túi nilon trong 233 217 257 235A 
Túi vải xốp 210 212 249 224AB 
Túi xốp + nilon 211 202 238 218B 
Không bao 206 206 226 213B 
Trung bình (B) 216b 210b 244a  
Mức ý nghĩa (A) ** 
Mức ý nghĩa (B) ** 
Mức ý nghĩa (AxB) ns 
CV(%) 17,2 
Ghi chú: Trong cùng 1 hàng (chữ thường) hoặc 1 cột (chữ in), các giá trị có chữ theo sau giống nhau khác biệt không ý 
nghĩa thống kê; **: khác biệt ở mức 1%; ns: khác biệt không ý nghĩa.  

3.4. Đường kính trái khi thu hoạch 

Bảng 5 cho thấy đường kính trái khi thu hoạch, 
không có ảnh hưởng tương tác giữa loại túi và thời 
điểm bao trái trước thu hoạch, nhưng từng yếu tố 
này lại có ảnh hưởng. Trái vú sữa tím bao túi nilon 

trong có đường kính trái cao nhất (75,9 mm) và khác 
biệt không ý nghĩa so với bao bằng túi vải xốp, 
nhưng cao hơn so với đối chứng không bao hoặc bao 
kết hợp túi xốp + nilon. Thời điểm bao trái 150 
NSĐT có đường kính trái cao (77,1 mm) hơn so với 
2 thời điểm còn lại. 

Bảng 5. Đường kính (mm) trái vú sữa tím theo loại túi và thời điểm bao trái khác nhau 

Loại túi bao trái (A) Thời điểm bao trái (NSĐT) (B) Trung bình (A) 90 120 150 
Túi nilon trong 75,6 73,2 78,8 75,9A 
Túi vải xốp 72,5 73,0 77,6 74,3AB 
Túi xốp + nilon 72,5 72,3 76,4 73,9B 
Không bao 72,5 71,8 74,5 73,0B 
Trung bình (B) 72,7b 73,3b 77,1a  
Mức ý nghĩa (A) * 
Mức ý nghĩa (B) ** 
Mức ý nghĩa (AxB) ns 
CV(%) 6,23 
Ghi chú: Trong cùng 1 hàng (chữ thường) hoặc 1 cột (chữ in), các giá trị có chữ theo sau giống nhau khác biệt không ý 
nghĩa thống kê; ** và *: khác biệt ở mức 5 và 1%; ns: khác biệt không ý nghĩa.  

3.5. Độ Brix trái  

Kết quả thí nghiệm cho thấy độ Brix trái khi thu 
hoạch, không có sự ảnh hưởng tương tác giữa loại 
túi bao và thời điểm bao trái trước thu hoạch (Bảng 
6). Các thời điểm bao trái khác nhau cũng không ảnh 

hưởng đến độ Brix trái khi thu hoạch. Chỉ có loại túi 
bao trái có ảnh hưởng, NT ĐC có độ Brix (15,4 0Bx) 
cao nhất và không khác biệt so với NT được bao 
bằng túi vải xốp, nhưng cao hơn so với NT bao trái 
bằng túi nilon trong và NT bao trái bằng túi nilon 
trong + vải xốp.  

Bảng 6. Độ Brix (0Bx) trái vú sữa tím theo thời điểm và loại túi bao trái khác nhau 

Loại túi bao trái (A) Thời điểm bao trái (NSĐT) (B) Trung bình (A) 90 120 150 
Túi nilon trong 14,2 13,9 14,3 14,1B 
Túi vải xốp 15,7 15,3 13,3 14,8AB 
Túi xốp + nilon 14,7 13,3 13,8 14,1B 
Không bao 15,3 15,5 15,5 15,4A 
Trung bình (B) 15,0 14,5 14,1  
Mức ý nghĩa (A) * 
Mức ý nghĩa (B) ns 
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Loại túi bao trái (A) Thời điểm bao trái (NSĐT) (B) Trung bình (A) 90 120 150 
Mức ý nghĩa (AxB) ns 
CV(%) 13,0 
Trong cùng 1 cột (chữ in), các giá trị có chữ theo sau giống nhau khác biệt không ý nghĩa thống kê; *: khác biệt ở mức 
5%; ns: khác biệt không ý nghĩa.  

3.6. Phân tích mối tương quan giữa các yếu 
tố năng suất và chất lượng trái vú sữa 
tím 

Kết quả phân tích mối tương quan cho thấy, khối 
lượng trái có tương quan chặt chẽ với đường kính 

trái (r = 0,963, p ≤ 0,01); nhưng không tương quan 
với các yếu tố còn lại. Giữa độ Brix và tỷ lệ ruồi đục 
trái có tương quan thuận, độ Brix và tỷ lệ nứt trái có 
tương quan nghịch, nhưng hệ số tương quan của hai 
trường hợp này khá thấp (Bảng 7). 

Bảng 7. Tương quan giữa các chỉ tiêu chất lượng trái vú sữa tím theo loại vật liệu và thời điểm bao trái 
khác nhau  

Chỉ tiêu Khối lượng 
(g) 

Đường kính 
(mm) 

Độ Brix 
(0Bx) 

Tỷ lệ ruồi đục 
trái (%) 

Tỷ lệ nứt trái 
(%) 

Khối lượng (g) 1,000 0,963** 0,067 -0,055 0,036 
Đường kính (mm)  1,000 0,022 -0,065 0,064 
Độ Brix (0Bx)   1,000 0,175* -0,192* 
Tỷ lệ ruồi đục trái (%)    1,000 -0,068 
Tỷ lệ nứt trái (%)     1,000 

**. Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,01 (2 đuôi). 
*. Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,05 (2-đuôi) 

4. KẾT LUẬN 

Việc sử dụng các loại túi bao trái trước thu hoạch 
sẽ hạn chế tình trạng ruồi đục trái trên trái vú sữa 
tím (chỉ chiếm 2,3-3,6%). Túi nilon trong được sử 
dụng có khối lượng và đường kính trái cao, lần lượt 
là 235 g và 75,9 cm; tuy nhiên tỷ lệ nứt trái cao 
(chiếm 10%). 

Bao trái vú sữa tím thời điểm 150 NSĐT có khối 
lượng và đường kính trái lần lượt là 244 g và 77,1 
cm; nhưng tỷ lệ ruồi đục trái cao (chiếm 9,2%). 

Các loại túi bao trái vú sữa tím được dùng ở thời 
điểm từ 90 và120 NSĐT không xuất hiện ruồi đục 
trái. 
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